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V/v Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Hiệp 

Thư ký phiên họp: Bà Phan Trúc Phương – Thư ký TAND TP.Quy Nhơn 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp.Quy Nhơn tham gia phiên họp: 

Ông Trần An Vinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 70/2021/TLST- VDS ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số: 39/2022/QĐST-VDS ngày 04 tháng 01 năm 2022, gồm những người tham 

gia tố tụng sau: 

Người yêu cầu: anh Đặng Tuấn K, sinh năm: 1971 

Địa chỉ: số nhà 52 đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. chị Đặng Thị H, sinh năm: 1967 

Địa chỉ: 226/12/11 đường 8, tổ 15, khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố  

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đặng Thị H, sinh năm: 1969 

Địa chỉ: 212/8 Ngô Sĩ Liên, phường 14, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện ủy quyền của chị Hoa, chị Huệ: anh Đặng Tuấn K, sinh năm 1971; 

địa chỉ: 52 Chương Dương, thành phố Quy Nhơn 

(Theo văn bản ủy quyền Công chứng số:17684, quyển số 12 ngày 11/12/2021) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Ngày 06 tháng 12 năm 2021, anh Đặng Tuấn K nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân 

dân thành phố Quy Nhơn tuyên bố anh ruột là Đăng Minh K, sinh năm 1964, trú tại: 

số nhà 52 Chương Dương, thuộc Tổ 9, Khu phố 2, phường Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn là người mất năng lực hành vi dân sự.   



Lý do: Cha anh là Đặng Minh K(chết 2008), mẹ là Nguyễn Thị M(chết 2011), 

anh là em ruột và trực tiếp nuôi dưỡng anh Đặng Minh K. Khoảng năm 1977 anh 

Đặng Minh K có biểu hiện rối loạn tâm thần, gia đình đã đưa anh đi điều trị nhưng 

bệnh không giảm mà ngày càng nặng. Năm 2008 Hội đồng giám định y khoa tỉnh 

Bình Định kết luận: anh K bị tâm thần phân liệt, sa sút trí tuệ mức độ nặng, tháng 

8/2018 được UBND phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn cấp giấy xác 

nhận khuyết tật với mức độ đặc biệt nặng; tháng 10/2018 được UBND thành phố 

Quy Nhơn cấp Quyết định về việc trợ cấp xã hội hàng tháng. Hiện nay anh Khôi 

không nhận thức được hành vi của mình, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào 

người nhà. Mục đích yêu cầu là để có người đại diện cho anh K thực hiệc các giao 

dịch dân sự. 

Anh Đặng Tuấn K là đại diện theo ủy quyền của chị Đặng Thị H và Đặng Thị 

H  thống nhất lời khai của người yêu cầu, không bổ sung gì thêm. 

Quan điểm của Kiểm sát viên:  

Về tố tụng: Thẩm phán và Thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự; người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã thực hiện 

quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa áp dụng Điều 22 BLDS; Điều 378 

BLTTDS chấp nhận đơn yêu cầu của anh Đặng Tuấn K về việc yêu cầu tuyên bố anh 

Đặng Minh K mất năng lực hành vi dân sự. 

Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Anh Đặng Tuấn K phải chịu theo quy 

định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: anh Đặng Minh K hiện cư trú tại: số nhà 52 

đường Chương Dương, thuộc Tổ 9, Khu phố 2, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, nên việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành 

phố Quy Nhơn quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm a 

khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự  2015. 

 [2] Về yêu cầu của đương sự:  

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số:1178/KLGĐ ngày 30/12/2021 đối 

tượng giám định là Đặng Minh K của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền 

Trung kết luận thời điểm hiện tại: 

+Về y học: Tâm thần phân liệt thể di chứng (F20.5) 

+Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 



Vì vậy, anh Đặng Tuấn K yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Đặng Minh K mất năng 

lực hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 22 của Bộ luật dân sự 

năm 2015 nên chấp nhận. 

Việc giám hộ: Anh Đặng Minh K không có vợ con, cha mẹ đều đã chết. Cho 

nên, việc cử người giám hộ, giám sát việc giám hộ, quyền và nghĩa vụ của người 

giám hộ được thực hiện thep quy định của pháp luật. 

 Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Anh Đặng Tuấn K phải chịu theo quy 

định tại khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn tại phiên họp 

là phù hợp với nhận định nêu trên.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của anh Đặng Tuấn Khanh 

1. Tuyên bố anh Đặng Minh K- sinh năm 1964, hiện trú tại số nhà 52 đường 

Chương Dương, thuộc tổ 9, Khu phố 2, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Việc cử người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện 

thep quy định của pháp luật. 

  2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Anh Đặng Tuấn K phải nộp 300.000 

đồng, nhưng được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Toà án số: 0003169 ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Quy Nhơn(anh K đã nộp xong). 

 3. Quyền kháng cáo, khánh nghị: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện Kiểm sát có quyền kháng nghị quyết 

định này theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn; 

- Chi cục THA dân sự Tp. Quy Nhơn; 

- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 

 


